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THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ nông nghiệp hữu cơ 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ nông nghiệp hữu cơ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ nông nghiệp hữu cơ (sau đây gọi là Nghị định số 109/2018/NĐ-CP) gồm các nội dung sau:

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp mã số đăng ký và hoạt động của Tổ chức chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
2. Đánh giá để cấp giấy chứng nhận và giám sát của Tổ chức chứng nhận sau khi cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ
3. Dấu sản phẩm và quản lý dấu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
4. Quy định về lấy mẫu, quá trình lấy mẫu và thử nghiệm mẫu sản sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
5. Kiểm tra chất lượng, thu hồi và xử lý sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không đảm bảo chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng theo quy định theo Điều 2 Nghị định 109/2018/NĐ-CP.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ
1. Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận một (01) lĩnh vực nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể như sau:

a) Tổng cục Thủy sản là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với lĩnh vực Thủy sản.

b) Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với lĩnh vực Lâm nghiệp.  
c) Cục Trồng trọt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với lĩnh vực Trồng trọt.

d) Cục Chăn nuôi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với lĩnh vực Chăn nuôi.
2. Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận từ hai (02) lĩnh vực trở lên lựa chọn 01 cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng nhận để nộp hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan để thực hiện cấp giấy chứng nhận sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý lĩnh vực tương ứng. 
Cơ quan phối hợp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và có ý kiến chính thức đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ chậm nhất năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
3. Tổ chức chứng nhận đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trước khi Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực gửi hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP.  

4. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận chậm nhất năm (05) ngày làm việc sau khi cấp giấy chứng nhận.

Điều 4. Mã số đăng ký của Tổ chức chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
1. Mã số đăng ký của Tổ chức chứng nhận 
a) Tổ chức chứng nhận khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ sẽ được cấp một mã số riêng trong Giấy chứng nhận để quản lý.  
b) Mỗi mã số đăng ký chỉ cấp cho một Tổ chức chứng nhận và không thay đổi trong trường hợp cấp lại hoặc sửa đổi, bổ sung khi mở rộng phạm vi chứng nhận. 

2. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường là cơ quan quản lý và cấp mã số đăng ký cho Tổ chức chứng nhận.

3. Việc cấp mã số đăng ký cho Tổ chức chứng nhận như sau:
a) Sau khi hồ sơ đăng ký đầy đủ đáp ứng qui định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản đề nghị Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường cấp mã số đăng ký.
b) Trong ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường có văn bản cấp mã số đăng ký gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Tổ chức chứng nhận.

Điều 5. Hoạt động của Tổ chức chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
1. Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được cấp giấy Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
2. Tổ chức chứng nhận được nước ngoài thừa nhận bằng văn bản phù hợp với yêu cầu của nước nhập khẩu được chứng nhận sản phẩm hữu cơ nhằm mục đích xuất khẩu.
3. Tổ chức chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nước ngoài chưa đăng ký theo qui định của Nghị định 109/2018/NĐ-CP không được chứng nhận sản phẩm hữu cơ để ghi nhãn, quảng cáo, kinh doanh tiêu thụ trong nước. 
Điều 6. Đánh giá để cấp giấy chứng nhận và giám sát của Tổ chức chứng nhận sau khi cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ 

1. Phương thức đánh giá để cấp giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
2. Giám sát sau khi cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 , TCVN 12134 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được chấp thuận tại Việt Nam.
Điều 7. Dấu sản phẩm và quản lý dấu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 
1. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận được cấp, Tổ chức sản xuất, kinh doanh hữu cơ được phép sử dụng dấu sản phẩm trên sản phẩm tương ứng với tiêu chuẩn được chứng nhận.
a) Tổ chức sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041 Nông nghiệp hữu cơ được phép sử dụng dấu sản phẩm quy định trong TCVN 12134 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận trên sản phẩm; 
b) Tổ chức sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được thừa nhận được phép sử dụng dấu sản phẩm theo tiêu chuẩn đó;
c) Tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với nhiều tiêu chuẩn được sử dụng tất cả dấu sản phẩm trên sản phẩm.
2. Quản lý sử dụng dấu sản phẩm: Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm giám sát việc sử dụng dấu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên sản phẩm của đơn vị được chứng nhận trong suốt chu kỳ chứng nhận của tổ chức sản xuất, kinh doanh hữu cơ.

Điều 8. Kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
1. Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ theo kế hoạch được phê duyệt và khi có dấu hiệu vi phạm.

2. Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 
a) Kiểm tra tại cơ sở sản xuất, chế biến, lưu thông trên thị trường được thực hiện theo Khoản 1 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn.
b) Kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nhập khẩu lưu thông trên thị trường được thực hiện theo Khoản 2 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn. 

3. Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 
a) Đối với quá trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được thực hiện theo Khoản 3 Điều 29 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
b) Đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nhập khẩu được thực hiện theo Điều 35 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

4. Xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại Nghị định 119/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật. 
Điều 9. Quy định về lấy mẫu và quá trình lấy mẫu 

1. Người lấy mẫu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phải có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về lấy mẫu hoặc có chứng chỉ, giấy chứng nhận tham gia đào tạo, tập huấn có nội dung về lấy mẫu đối với lĩnh vực tương ứng.
2. Quá trình lấy mẫu thực hiện theo TCVN tương ứng với đối tượng mẫu và các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 10. Thử nghiệm mẫu sản phẩm hữu cơ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành sử dụng phương pháp thử nghiệm nhanh đã được đăng ký lưu hành theo Thông tư 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm để xác định các chất ngoài danh mục cho phép sử dụng tại TCVN 11014, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được Việt Nam chấp thuận áp dụng sản xuất cho sản phẩm hữu cơ. 

2. Kết quả thu được từ thử nghiệm bằng bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm là kết quả ban đầu, chỉ mang ý nghĩa sàng lọc, định hướng cho các thử nghiệm khẳng định tiếp theo trong phòng thí nghiệm. Không sử dụng kết quả thu được từ thử nghiệm bằng bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm làm cơ sở để xử lý vi phạm.

3. Mẫu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có kết quả dương tính khi sử dụng bộ xét nghiệm nhanh phải được kiểm nghiệm khẳng định tại phòng thử nghiệm được chỉ định để kết luận và xử lý vi phạm (nếu có).
4. Sử dụng phương pháp phân tích tại phòng thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm và được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật; kết quả phân tích mẫu dương tính với chất ngoài danh mục bị coi là vi phạm.
Điều 11. Thu hồi sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Những trường hợp phải thu hồi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thực hiện theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 109/2018/NĐ-CP.
2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh phải xây dựng kế hoạch thu hồi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn công bố.
3. Các hình thức thu hồi sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng

a) Thu hồi tự nguyện do tổ chức sản xuất, kinh doanh thực hiện;
b) Thu hồi bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.
Điều 12. Xử lý sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Hình thức xử lý sản phẩm hữu cơ bị thu hồi thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 109/2018/NĐ-CP.

2. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không đảm bảo chất lượng thuộc đối tượng phải tiến hành tiêu hủy thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và phải được cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, chính quyền địa phương kiểm tra xác nhận kết quả tiêu hủy. 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản là cơ quan đầu mối tham mưu, tổng hợp về phát triển nông nghiệp hữu cơ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đào tạo, phát triển thị trường nông nghiệp hữu cơ.
2. Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Đào tạo, tập huấn cho cán bộ về công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát tổ chức chứng nhận và chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; 
b) Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi theo lĩnh vực được phân công; 
c) Lập và thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử (của Bộ Nông nghiệp và PTNT và của đơn vị), các phương tiện thông tin thích hợp danh sách Tổ chức chứng nhận đã được cấp đăng ký để các tổ chức, cá nhân lựa chọn;
d) Đánh giá, thẩm định các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và gửi về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường để xem xét và công bố các tiêu chuẩn hài hòa với TCVN về nông nghiệp hữu cơ;
d) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Tổ chức chứng nhận; 
đ) Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
3. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường có trách nhiệm 
a) Chủ trì cấp và quản lý hệ thống mã số đăng ký cho Tổ chức chứng nhận;

b) Thẩm định hồ sơ đề chấp nghị các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài hài hòa với TCVN về nông nghiệp hữu cơ và thông báo;
c) Chủ trì hướng dẫn, triển khai các qui định về đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm

a) Phối hợp với các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra hoạt động chứng nhận của các Tổ chức chứng nhận hoạt động trên địa bàn quản lý; 
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo phân công, phân cấp.  

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2019.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.   
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